
LT TH

1 K5.KTĐ Thực hành điện tử công nghiệp II 1 0 30 P.Máy 2 C[2,4,6] 27.04.2020 29.04.2020 KT&CN Nguyễn Ngọc Cƣơng

2 K6.CNTT Đảm bảo chất lƣợng PM II 3 40 10 P.Máy 1 S[3,5] 27.04.2020 07.05.2020 KT&CN Vũ Thị Thƣơng Huyền

3 K6.CNTT Những VĐHĐ về CNPM II 4 15 10 P.Máy 1 S[2,4,6] 27.04.2020 06.05.2020 KT&CN Phạm Văn Quang

4 K6.CNTT Thực tập CNPM II 4 15 135 P.Máy 1 [2,3,4,5,6,7] 11.05.2020 27.05.2020 KT&CN Phạm Văn Quang

5 K6.CNTY Chăn nuôi trâu bò II 3 30 30 VPK S[2,4,6] 05.05.2020 05.05.2020 KT&CN Vũ Thị Nguyện

6 K6.CNTY Chăn nuôi gia cầm II 3 0 20 VPK S[2,3,4,5,6] 27.04.2020 04.05.2020 KT&CN Vũ Thị Nguyện

7 K6.CTH Lịch sử văn minh thế giới II 3 40 10
VPKKHC

B
S[3,5] 27.04.2020 05.05.2020 KHCB Trần Việt Dũng

8 K6.CTH Tiếng Anh thông dụng 3 II 3 30 30 D4.101 S[2,4,6] 27.04.2020 29.04.2020 NN Trần Thị Oanh

Buổi [thứ] Từ ngày Đến ngày Khoa CM Giảng viên Ghi chúHọc phần HK
Số 

TC

Giờ TC
Phòng

 THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh thời khóa biểu học kì II năm học 2019 - 2020, lần 2

     - Căn cứ Thông báo số 16/TKBĐC-ĐHHD ngày 28/02/2020 của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Hải Dƣơng về việc điều chỉnh Thời khóa biểu học kỳ II  năm học 

2019-2020;

     - Căn cứ Thông báo số 35/TB - ĐHHD ngày 21/4/2020 của Hiệu trƣởng trƣờng Đại học Hải Dƣơng về việc sinh viên, học viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học 

để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhà trƣờng thông báo điều chỉnh Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020 cụ thể nhƣ sau:

     - Tổ chức thực hiện:   

              + Chủ nhiệm lớp thông báo sinh viên thực hiện; Giảng viên lên lớp theo thời khóa biểu;

              + Phòng Quản trị chuẩn bị cơ sở vật chất, mở cửa phòng học trƣớc giờ học 15 phút;

              + Phòng Đảm bảo chất lƣợng -Thanh tra, Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học, các Khoa chuyên môn tổ chức triển khai, kiểm tra, kiểm soát theo chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị.

       - Thời gian:

              + Sáng: S1 từ 7h 00' đến 09h 05'; S2 từ 09h 25'đến 11h 30'; 

              + Chiều:  C1 từ 13h 00' đến 15h 05'; C2 từ 15h 25' đến 17h 30';  C3 từ 19h 00' đến 21h 05';

              + Nghỉ giải lao: sáng từ 09h 05' đến 09h 25'; chiều từ 15h 05'đến 15h 25';

     '- Trong quá trình thực hiện nếu gặp vƣớng mắc, Trƣởng các đơn vị báo cáo Hiệu trƣởng (thông qua Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học)  để giải quyết kịp 

thời.
STT Lớp HC

UBND TỈNH HẢI DƢƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37/TB-ĐHHD Hải Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2020
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9 K6.CTH Tiếng Anh chuyên ngành II 3 30 30
VPKKHC

B
S[2,4,6] 04.05.2020 29.05.2020 NN Đinh Thị Lê Duyên

10 K6.CTH Thực hành STVB chính trị II 3 40 10
VPKKHC

B
S[3,5] 07.05.2020 09.06.2020 KTQT Phạm Hồng Thơm

11 K6.KTĐ Thiết bị điện lạnh II 2 25 10 P.Máy 2 S[2,4,6] 27.04.2020 16.05.2020 KT&CN Vũ Tiến Thủy

12 K6.KTĐ Thực hành điện tử công nghiệp II 1 0 30 P.Máy 2 S[3,5] 27.04.2020 19.05.2020 KT&CN Nguyễn Ngọc Cƣơng

13 K6.KTĐ Xử lý tín hiệu số II 3 35 20 P.Máy 2 S[3,5] 20.05.2020 25.06.2020 KT&CN Nguyễn Thị Toan

14 K6.KTĐ Thông tin số II 2 25 10 P.Máy 2 S[3,5] 26.06.2020 16.07.2020 KT&CN Nguyễn Thị Toan

15 K6.KTĐ Thực hành điện công nghiệp II 1 0 30 P.Máy 2 S[2,4,6] 17.05.2020 30.05.2020 KT&CN Lê Thị Nụ

16 K6.KTĐ Thiết bị khí nén và thuỷ lực II 3 30 30 P.Máy 2 S[2,4,6] 31.05.2020 15.06.2020 KT&CN Lê Thị Nụ

17 K6.KTĐ Lập trình điều khiển PLC II 3 30 30 P.Máy 2 S[2,4,6] 16.06.2020 01.07.2020 KT&CN Nguyễn Ngọc Cƣơng

18 K6.TCNH Thực hành NVNHTM II 3 0 90 D5.102 C[3,5] 27.04.2020 02.06.2020 KTTC Nguyễn Thị Phƣơng

19 K6.TCNH Nghiệp vụ NHTW II 3 40 10 D5.102 C1[2,4,6] 27.04.2020 12.06.2020 KTTC Nguyễn Thị Phƣơng

20 K6.TCNH Thẩm định dự án đầu tƣ II 3 40 10 D5.102 C2[2,4,6] 27.04.2020 12.06.2020 KTTC Nguyễn Thị Thu Hà 88

21 K7.CNTT Kỹ thuật LT hƣớng đối tƣợng II 3 40 10 P.Máy 1 C[3,5] 27.04.2020 02.06.2020 KT&CN Đoàn Thị Phƣơng

22 K7.CNTT Lập trình Java II 3 40 10 P.Máy 1 C[2,4,6] 27.04.2020 18.05.2020 KT&CN Lê Quang Tỉnh

23 K7.CNTT Đảm bảo chất lƣợng PM II 3 40 10 P.Máy 1 S[3,5] 27.04.2020 07.05.2020 KT&CN Vũ Thị Thƣơng Huyền

24 K7.CNTT Lập trình Web II 4 45 30 P.Máy 1 C[2,4,6] 21.05.2020 24.06.2020 KT&CN Lê Quang Tỉnh

25 K7.CNTT Lập trình.Net II 4 45 30 P.Máy 1 C[3,5] 03.06.2020 23.07.2020 KT&CN Đoàn Thị Phƣơng

26 K7.CNTT An toàn bảo mật thông tin II 2 25 10 P.Máy 1 C[2,4,6] 25.06.2020 08.07.2020 KT&CN Nguyễn Thanh Liêm

27 K7.KT Tổ chức hạch toán kế toán II 2 25 10 D7.101 S[3,5] 27.04.2020 21.05.2020 KTTC Nguyễn Ngọc Anh

28 K7.KT Kế toán quản trị 2 II 2 25 10 D7.101 S[2,4,6] 27.04.2020 13.05.2020 KTTC Nguyễn Thị Ngọc

29 K7.KT Hệ thống thông tin kế toán II 3 40 10 D7.101 S[3,5] 22.05.2020 09.06.2020 KTTC Trần Thị Thanh Loan

30 K7.KT Kế toán tài chính 3 II 3 40 10 D7.101 S[2,4,6] 14.05.2020 29.05.2020 KTTC Phạm Thi Huế
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31 K7.KT Kiểm toán tài chính II 3 40 10 D7.101 S[2,4,6] 01.06.2020 15.06.2020 KTTC Lê Thị Hà Anh

32 K7.KT Thực hành kế toán II 3 15 60 D7.101 S[2,4,6] 16.06.2020 20.07.2020 KTTC Vũ Quốc Vững

33 K7.KT Kế toán quốc tế II 3 40 10 D7.101 S[3,5] 10.06.2020 14.07.2020 KTTC Bùi Phƣơng Thanh

34 K7.KTĐ Thiết bị điện lạnh II 2 25 10 P.Máy 2 S[2,4,6] 27.04.2020 16.05.2020 KT&CN Vũ Tiến Thủy

35 K7.KTĐ Khí cụ điện II 3 30 30 P.Máy 2 C[3,5] 28.04.2020 09.06.2020 KT&CN Nguyễn Phúc Dƣơng

36 K7.KTĐ Xử lý tín hiệu số II 3 35 20 P.Máy 2 S[3,5] 20.05.2020 25.06.2020 KT&CN Nguyễn Thị Toan

37 K7.KTĐ
ĐAMH Thiết kệ hệ thống cung 

cấp điện
II 1 0 10 P.Máy 2 C[3,5] 24.06.2020 30.06.2020 KT&CN Lê Thị Thƣơng

38 K7.KTĐ
ĐAMH Thiết kệ hệ thống cung 

cấp điện
II 1 0 35 P.Máy 2 C[2,3,4,5,6] 01.07.2020 09.07.2020 KT&CN Lê Thị Thƣơng

39 K7.KTĐ Thông tin số II 2 25 10 P.Máy 2 S[3,5] 26.06.2020 16.07.2020 KT&CN Nguyễn Thị Toan

40 K7.KTĐ Thiết bị khí nén và thuỷ lực II 3 30 30 P.Máy 2 S[2,4,6] 31.05.2020 15.06.2020 KT&CN Lê Thị Nụ

41 K7.KTĐ Lập trình điều khiển PLC II 3 30 30 P.Máy 2 S[2,4,6] 16.06.2020 01.07.2020 KT&CN Nguyễn Ngọc Cƣơng

42 K7.KTĐ Thiết kế hệ thống cung cấp điện II 3 40 10
T1.GĐ Đa 

năng
C[2,4,6] 02.06.2020 24.06.2020 KT&CN Lê Thị Thƣơng

43 K7.NNA Nghiệp vụ NHTM II 2 25 10 D5.101 S[2,4,6] 27.04.2020 13.05.2020 KTTC Đỗ Thị Thúy Hƣờng

44 K7.NNA Đọc – Viết 4 II 3 30 30 D5.101 S1[2,4,6] 21.05.2020 15.07.2020 NN Vũ Thị Nhung

45 K7.NNA Nghe – Nói 4 II 3 30 30 D5.101 S2[2,4,6] 21.05.2020 15.07.2020 NN Phan Thị Hiền

46 K7.NNA Tiếng Trung 2 II 4 45 30 D5.101 S[3,5] 03.06.2020 23.07.2020 NN Nguyễn Thị Lê

47 K7.QTKD Văn hóa và đạo đức kinh doanh II 2 25 10 D7.302 S[3,5] 27.04.2020 21.05.2020 KTQT
Nguyễn Thị Thúy 

Hạnh

48 K7.QTKD Quản trị chất lƣợng II 2 25 10 D7.302 S[2,4,6] 27.04.2020 13.05.2020 KTQT Đinh Thị Diệu Hà

49 K7.QTKD Quản trị chí phí kinh doanh II 2 25 10 D7.302 S1[2,4,6] 22.05.2020 22.06.2020 KTTC Nguyễn Phƣơng Ngọc

50 K7.QTKD
Quản trị kinh doanh bất động 

sản
II 2 25 10 D7.302 S2[2,4,6] 22.05.2020 22.06.2020 KTQT Trần Thị Ngoan

51 K7.QTKD Quản trị kinh doanh công nghiệp II 2 25 10 D7.302 S[3,5] 22.05.2020 16.06.2020 KTQT Phạm Trung Nghiêm

52 K7.QTKD Thực tế cơ sở ngành II 2 0 90 D7.302 [2,3,4,5,6] 27.06.2020 06.07.2020 KTQT Bộ môn QTKD
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53 K7.QTKD Quản trị kinh doanh bảo hiểm II 2 25 10 D7.302 S[2,3,4,5,6] 07.07.2020 15.07.2020 KTQT Phạm Trung Nghiêm

54 K7.QTVP Tiếng Anh thông dụng 3 II 3 30 30 D4.101 S[2,4,6] 27.04.2020 29.04.2020 NN Trần Thị Oanh

55 K7.QTVP Quản trị nhân sự II 3 40 10 D5.201 S[3,5] 27.04.2020 21.05.2020 KTQT Trần Thị Ngoan

56 K7.QTVP Cơ sở văn hóa Việt Nam II 2 25 10 D5.201 S[2,4,6] 04.05.2020 18.05.2020 KTQT Trần Thị Ngoan

57 K7.QTVP Hành chính học II 3 40 10 D5.201 S2[2,4,6] 22.05.2020 06.07.2020 KTQT Nguyễn Thị Mây

58 K7.QTVP Nhập môn quản trị văn phòng II 3 40 10 D5.201 S1[2,4,6] 22.05.2020 06.07.2020 KTQT Phạm Hồng Thơm

59 K7.QTVP
Phân tích và thiết kế hệ thống 

thông tin văn phòng 
II 2 25 10 D5.201 S[3,5] 22.05.2020 16.06.2020 KTQT Tiêu Công Vũ

60 K7.QTVP Kỹ năng giao tiếp II 3 40 10 D7.301 S[2,4,6] 11.07.2020 15.07.2020 KTQT Phạm Thị Yến

61 K7.QTVP Kỹ năng làm việc nhóm II 2 25 10 D5.201 S[3,5] 17.06.2020 09.07.2020 KTQT Vũ Thị Thu Trang

62 K7.TCNH Nghiệp vụ NHTW II 3 40 10 D5.102 C1[2,4,6] 27.04.2020 12.06.2020 KTTC Nguyễn Thị Phƣơng

63 K7.TCNH Thẩm định dự án đầu tƣ II 3 40 10 D5.102 C2[2,4,6] 27.04.2020 12.06.2020 KTTC Nguyễn Thị Thu Hà 88

64 K7.TCNH Marketing ngân hàng II 3 40 10 D5.202 S[3,5] 27.04.2020 02.06.2020 KTTC Đào Thị Lan Anh

65 K7.TCNH Nghiệp vụ NHTM II 4 55 10 D5.202 S[2,4,6] 21.05.2020 19.06.2020 KTTC Đào Thị Lan Anh

66 K8.CNTT Lập trình Java II 3 40 10 P.Máy 1 C[2,4,6] 27.04.2020 18.05.2020 KT&CN Lê Quang Tỉnh

67 K8.CNTT Kỹ thuật LT hƣớng đối tƣợng II 3 40 10 P.Máy 1 C[3,5] 27.04.2020 02.06.2020 KT&CN Đoàn Thị Phƣơng

68 K8.CNTT Lập trình Web II 4 45 30 P.Máy 1 C[2,4,6] 21.05.2020 24.06.2020 KT&CN Lê Quang Tỉnh

69 K8.CNTT An toàn bảo mật thông tin II 2 25 10 P.Máy 1 C[2,4,6] 25.06.2020 08.07.2020 KT&CN Nguyễn Thanh Liêm

70 K8.CNTT Lập trình.Net II 4 45 30 P.Máy 1 C[3,5] 03.06.2020 23.07.2020 KT&CN Đoàn Thị Phƣơng

71 K8.CNTT Kiến trúc máy tính II 2 25 10 P.Máy 1 C[2,4,6] 11.07.2020 27.07.2020 KT&CN Lê Quang Tỉnh

72 K8.KT1 Tài chính doanh nghiệp II 3 40 10 D7.202 C[2,4,6] 27.04.2020 20.05.2020 KTTC Lê Thị Hoài Linh
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73 K8.KT1 Địa lý kinh tế Việt Nam II 2 25 10 D7.202 C[3,5] 27.04.2020 21.05.2020 KTQT Vũ Thị Hƣơng 78

74 K8.KT1 Lý thuyết Kiểm toán II 3 40 10 D7.202 C[3,5] 22.05.2020 25.06.2020 KTTC Hoàng Thị Huyền

75 K8.KT1 Kinh tế đầu tƣ II 2 25 10 D7.202 C[3,5] 26.06.2020 16.07.2020 KTQT Hà Thị Thu Hoài

76 K8.KT1 Quản trị kinh doanh II 3 40 10 D7.202 C[2,4,6] 21.05.2020 12.06.2020 KTQT Nguyễn Đình Hà

77 K8.KT1 Nguyên lý kế toán II 3 40 10 D7.202 C2[2,4,6] 13.06.2020 06.07.2020 KTTC Hàn Minh Thu

78 K8.KT1 Kỹ năng giao tiếp II 3 40 10 D7.202 C1[2,4,6] 13.06.2020 06.07.2020 KTQT Tạ Thị Thanh Thủy

79 K8.KT2 Lý thuyết Kiểm toán II 3 40 10 D7.301 S[2,4,6] 27.04.2020 20.05.2020 KTTC Lê Thị Hà Anh

80 K8.KT2 Quản trị kinh doanh II 3 40 10 D7.301 S[3,5] 27.04.2020 02.06.2020 KTQT Nguyễn Đình Hà

81 K8.KT2 Nguyên lý kế toán II 3 40 10 D7.301 S[2,4,6] 21.05.2020 12.06.2020 KTTC Nguyễn Ngọc Anh

82 K8.KT2 Địa lý kinh tế Việt Nam II 2 25 10 D7.301 S2[2,4,6] 13.06.2020 22.06.2020 KTQT Vũ Thị Hƣơng 78

83 K8.KT2 Kinh tế đầu tƣ II 2 25 10 D7.301 S1[2,4,6] 13.06.2020 22.06.2020 KTQT Hà Thị Thu Hoài

84 K8.KT2 Nguyên lý thống kê II 2 25 10 D7.301 S[2,4,6] 25.06.2020 10.07.2020 KTQT Đào Thị Miền

85 K8.KT2 Kỹ năng giao tiếp II 3 40 10 D7.301 S[2,4,6] 11.07.2020 15.07.2020 KTQT Phạm Thị Yến

86 K8.KT2 Tài chính doanh nghiệp II 3 40 10 D7.301 S[3,5] 03.06.2020 07.07.2020 KTTC Lê Thị Hoài Linh

87 K8.KTĐ Tiếng Anh thông dụng 3 II 3 30 30 D4.101 S[2,4,6] 27.04.2020 29.04.2020 NN Trần Thị Oanh

88 K8.KTĐ Điện tử tƣơng tự II 3 40 10
T1.GĐ Đa 

năng
C[2,4,6] 04.05.2020 25.06.2020 KT&CN Nguyễn Thị Phiên

89 K8.KTĐ Lý thuyết mạch điện, điện tử II 3 40 10
T1.GĐ Đa 

năng
C[3,5] 04.05.2020 04.06.2020 KT&CN Vũ Thị Thảo 83

90 K8.KTĐ Cấu kiện điện tử II 2 25 10
T1.GĐ Đa 

năng
C1[3,5] 03.06.2020 21.07.2020 KT&CN Phan Đình Trung

91 K8.KTĐ Đại cƣơng về kỹ thuật II 2 25 10
T1.GĐ Đa 

năng
C2[3,5] 03.06.2020 21.07.2020 KT&CN Trần Văn Huấn

92 K8.KTĐ Kỹ thuật số II 3 40 10
T1.GĐ Đa 

năng
C[2,4,6] 26.06.2020 17.07.2020 KT&CN Nguyễn Thị Phiên

93 K8.KTĐ Thực hành Kỹ thuật số II 1 0 30
Phòng 

Thực 
C[3,5] 22.07.2020 11.08.2020 KT&CN Nguyễn Thị Phiên
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94 K8.KTĐ Thực hành điện tử tƣơng tự II 1 0 30

Phòng 

Thực 

hành GĐ 

Đa năng

C[2,4,6] 21.07.2020 03.08.2020 KT&CN Nguyễn Thị Phiên

95 K8.KTTH Lý thuyết Tài chính - tiền tệ II 3 40 10 D7.301 C[2,4,6] 27.04.2020 20.05.2020 KTTC Phạm Thị Oanh

96 K8.KTTH Quản trị chiến lƣợc II 2 25 10 D5.201 C[3,5] 27.04.2020 19.05.2020 KTQT Nguyễn Thị Lan Phƣơng

97 K8.KTTH Chiến lƣợc kinh doanh II 2 25 10 D5.201 C1[2,4,6] 22.05.2020 23.06.2020 KTQT Nguyễn Thị Lan Phƣơng

98 K8.KTTH Kinh tế vĩ mô 2 II 2 25 10 D5.201 C2[2,4,6] 22.05.2020 23.06.2020 KTQT Phạm Thị Hƣơng

99 K8.KTTH Quản lý nhà nƣớc về KT II 3 40 10 D5.201 C[3,5] 22.05.2020 24.06.2020 KTQT Phạm Trung Nghiêm

100 K8.KTTH Nguyên lý thống kê II 2 25 10 D7.301 S[2,4,6] 25.06.2020 10.07.2020 KTQT Đào Thị Miền

101 K8.KTTH Dự báo kinh tế và kinh doanh II 2 25 10 D7.301 C[3,5] 25.06.2020 16.07.2020 KTQT Phạm Thị Hƣơng

102 K8.NNA Triết học Mác - Lê Nin II 3 40 10 D5.102 S[3,5] 27.04.2020 28.05.2020 KHCB Nguyễn Thị Thùy Linh

103 K8.NNA Pháp luật đại cƣơng II 3 40 10 D7.201 S[2,4,6] 27.04.2020 20.05.2020 KHCB Nguyễn Thị Việt Hà

104 K8.NNA Đọc – Viết 4 II 3 30 30 D5.101 S1[2,4,6] 21.05.2020 15.07.2020 NN Vũ Thị Nhung

105 K8.NNA Nghe – Nói 4 II 3 30 30 D5.101 S2[2,4,6] 21.05.2020 15.07.2020 NN Phan Thị Hiền

106 K8.NNA Kinh tế chính trị Mác - Lênin II 2 25 10 D7.201 S[2,4,6] 16.07.2020 31.07.2020 KHCB Đỗ Thanh Huyền

107 K8.NNA Tiếng Trung 2 II 4 45 30 D5.101 S[3,5] 03.06.2020 23.07.2020 NN Nguyễn Thị Lê

108 K8.QTDVDL Quản trị chiến lƣợc II 2 25 10 D5.201 C[3,5] 27.04.2020 19.05.2020 KTQT Nguyễn Thị Lan Phƣơng

109 K8.QTDVDL Luật du lịch II 2 25 10 D5.202 C[2,4,6] 27.04.2020 13.05.2020 KHCB Vũ Thị Hƣơng 91

110 K8.QTDVDL Kỹ năng giao tiếp II 2 25 10 D5.202 C[3,5] 22.05.2020 16.06.2020 KTQT Tạ Thị Thanh Thủy

111 K8.QTDVDL Khởi nghiệp II 2 25 10 D7.301 C2[2,4,6] 16.05.2020 17.06.2020 KTQT Phạm Thị Yến

112 K8.QTDVDL Kinh tế du lịch II 2 25 10 D5.202 C1[2,4,6] 16.05.2020 17.06.2020 KTQT Trần Thị Ngoan

113 K8.QTDVDL Quản trị KD nhà hàng II 3 40 10 D5.202 C[2,4,6] 18.06.2020 29.06.2020 KTQT Vũ Thị Hƣơng 78
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114 K8.QTDVDL Kinh tế lƣợng II 3 40 10 D5.202 C[3,5] 17.06.2020 02.07.2020 KHCB Đào Thị Tuyết Thanh

115 K8.QTKD Quản trị kinh doanh II 2 25 10 D7.301 C[2,4,6] 28.04.2020 15.05.2020 KTQT Phạm Trung Nghiêm

116 K8.QTKD Giao dịch và đàm phán KD II 2 25 10 D7.301 C2[3,5] 27.04.2020 11.06.2020 KTQT
Nguyễn Thị Thúy 

Hạnh

117 K8.QTKD Lý thuyết Tài chính - tiền tệ II 2 25 10 D7.301 C1[3,5] 27.04.2020 11.06.2020 KTTC Phạm Thị Oanh

118 K8.QTKD Dự báo kinh tế và kinh doanh II 2 25 10 D7.301 C[3,5] 25.06.2020 16.07.2020 KTQT Phạm Thị Hƣơng

119 K8.QTKD Hệ thống thông tin quản lý II 2 25 10 D7.301 C1[2,4,6] 16.05.2020 17.06.2020 KTQT Phùng Việt Phƣơng

120 K8.QTKD Khởi nghiệp II 2 25 10 D7.301 C2[2,4,6] 16.05.2020 17.06.2020 KTQT Phạm Thị Yến

121 K8.QTKD Tâm lý quản lý II 2 25 10 D7.301 C[2,4,6] 18.06.2020 03.07.2020 KTQT Trần Đức Thắng

122 K8.QTKD Phân tích hoạt động KD II 2 25 10 D7.301 C[2,4,6] 04.07.2020 20.07.2020 KTQT Nguyễn Thị Thƣ

123 K8.TCNH Kế toán ngân hàng thƣơng mại II 3 40 10 D7.302 C[2,4,6] 27.04.2020 20.05.2020 KTTC Phạm Thị Duyến

124 K8.TCNH Văn hóa và đạo đức kinh doanh II 2 25 10 D7.302 S[3,5] 27.04.2020 21.05.2020 KTQT
Nguyễn Thị Thúy 

Hạnh

125 K8.TCNH Phân tích tài chính II 3 40 10 D7.302 C[3,5] 22.05.2020 28.05.2020 KTTC Đỗ Thị Thúy Hƣờng

126 K8.TCNH Nghiệp vụ NHTM II 4 55 10 D5.202 S[2,4,6] 21.05.2020 19.06.2020 KTTC Đào Thị Lan Anh

127 K8.TCNH Nguyên lý thống kê II 2 25 10 D7.301 S[2,4,6] 25.06.2020 10.07.2020 KTQT Đào Thị Miền

128 K8.TCNH Tài chính doanh nghiệp II 3 40 10 D7.301 S[3,5] 03.06.2020 07.07.2020 KTTC Lê Thị Hoài Linh

129 K8.TCNH Marketing căn bản  II 2 25 10 D7.202 S[2,4,6] 11.07.2020 20.07.2020 KTQT Vũ Thị Thảo 86

130 K9.CNTT Giải tích 2 II 3 40 10 D7.201 S[3,5] 27.04.2020 28.05.2020 KHCB Hoàng Thế Anh

131 K9.CNTT Pháp luật đại cƣơng II 3 40 10 D7.201 S[2,4,6] 27.04.2020 20.05.2020 KHCB Nguyễn Thị Việt Hà

132 K9.CNTT Đại số II 3 40 10 D7.201 S[2,4,6] 21.05.2020 12.06.2020 KHCB Nguyễn Ngọc Viên
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133 K9.CNTT Tiếng Anh thông dụng 2 II 3 30 30 D7.201 S[3,5] 10.06.2020 21.07.2020 NN Đặng Thu Trang

134 K9.CNTT Kỹ thuật lập trình II 3 30 30 D7.201 S[2,4,6] 13.06.2020 10.07.2020 KT&CN Nguyễn Thanh Liêm

135 K9.CNTT Kinh tế chính trị Mác - Lênin II 2 25 10 D7.201 S[2,4,6] 16.07.2020 31.07.2020 KHCB Đỗ Thanh Huyền

136 K9.CNTT GDTC 2 II 1 0 30 SVĐLH S[3,5] 22.07.2020 11.08.2020 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa

137 K9.KT Xã hội học II 2 25 10 D7.102 S[3,5] 27.04.2020 21.05.2020 KTQT Nguyễn Thị Mây 

138 K9.KT
Lý thuyết xác suất và thống kê 

toán
II 3 40 10 D7.102 S[2,4,6] 27.04.2020 08.05.2020 KHCB Vũ Thị Thảo 82

139 K9.KT Toán cao cấp 2 II 3 40 10 D7.102 S[2,4,6] 09.05.2020 20.05.2020 KHCB Vũ Thị Thảo 82

140 K9.KT Kinh tế chính trị Mác - Lênin II 2 25 10 D7.102 S[2,4,6] 21.05.2020 05.06.2020 KHCB Nguyễn Thị Thắm

141 K9.KT Tiếng Anh thông dụng 2 II 3 30 30 D7.102 S[3,5] 22.05.2020 02.07.2020 NN Trần Thị Oanh

142 K9.KT Kinh tế vĩ mô II 3 40 10 D7.102 S[2,4,6] 06.06.2020 19.06.2020 KTQT Nguyễn Thị Thƣ

143 K9.KT Marketing căn bản II 3 40 10 D7.102 S[2,4,6] 07.07.2020 29.07.2020 KTQT Nguyễn Thị Lý 77

144 K9.KT Địa lý kinh tế Việt Nam II 2 25 10 D7.102 S[3,5] 03.07.2020 21.07.2020 KTQT Vũ Thị Hƣơng 78

145 K9.KTĐ Giải tích 2 II 3 40 10 D7.201 S[3,5] 27.04.2020 28.05.2020 KHCB Hoàng Thế Anh

146 K9.KTĐ Pháp luật đại cƣơng II 3 40 10 D7.201 S[2,4,6] 27.04.2020 20.05.2020 KHCB Nguyễn Thị Việt Hà

147 K9.KTĐ Tiếng Anh thông dụng 2 II 3 30 30 D7.201 S[3,5] 10.06.2020 21.07.2020 NN Đặng Thu Trang

148 K9.KTĐ Đại số II 3 40 10 D7.201 S[2,4,6] 21.05.2020 12.06.2020 KHCB Nguyễn Ngọc Viên

149 K9.KTĐ Kỹ thuật lập trình II 3 30 30 D7.201 S[2,4,6] 13.06.2020 10.07.2020 KT&CN Nguyễn Thanh Liêm

150 K9.KTĐ Kinh tế chính trị Mác - Lênin II 2 25 10 D7.201 S[2,4,6] 16.07.2020 31.07.2020 KHCB Đỗ Thanh Huyền

151 K9.KTĐ GDTC 2 II 1 0 30 SVĐLH S[3,5] 22.07.2020 11.08.2020 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa

152 K9.KTTH Tiếng Anh thông dụng 2 II 3 30 30 D7.202 S[3,5] 27.04.2020 09.06.2020 NN Đặng Thu Trang
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153 K9.KTTH Lý thuyết tài chính - tiền tệ II 3 40 10 D7.301 C[2,4,6] 27.04.2020 20.05.2020 KTTC Phạm Thị Oanh

154 K9.KTTH Toán cao cấp 2 II 3 40 10 D7.202 S[3,5] 10.06.2020 14.07.2020 KHCB Lâm Thị Thoa

155 K9.KTTH GDTC 2 II 1 0 30 SVĐLH S[3,5] 15.07.2020 30.07.2020 TTVH-TT-QP Phạm Văn Đỏ

156 K9.KTTH
Lý thuyết xác suất và thống kê 

toán
II 3 40 10 D7.202 S1[2,4,6] 22.05.2020 06.07.2020 KHCB Vũ Thị Thảo 82

157 K9.KTTH Kinh tế vĩ mô 1 II 3 40 10 D7.202 S2[2,4,6] 22.05.2020 06.07.2020 KTQT Phạm Thị Hƣơng

158 K9.KTTH Marketing căn bản II 3 40 10 D7.202 S[2,4,6] 07.07.2020 29.07.2020 KTQT Lê Thị Nguyệt

159 K9.KTTH Kinh tế chính trị Mác - Lênin II 2 25 10 D7.202 S[2,4,6] 01.08.2020 17.08.2020 KHCB Đỗ Thanh Huyền

160 K9.NNA Nghe – Nói 1 II 3 30 30 D4.102 C[2,4,6] 27.04.2020 29.04.2020 NN Vũ Thị Nhung

161 K9.NNA Tiếng việt cơ sở 1 II 2 25 10 D4.102 C[3,5] 27.04.2020 21.05.2020 KTQT Tiêu Thị Thu Thủy

162 K9.NNA Cơ sở văn hóa Việt Nam II 2 25 10 D5.201 S[2,4,6] 04.05.2020 18.05.2020 KTQT Trần Thị Ngoan

163 K9.NNA Kinh tế vĩ mô 1 II 3 40 10 D7.202 S2[2,4,6] 22.05.2020 06.07.2020 KTQT Phạm Thị Hƣơng

164 K9.NNA Từ vựng học II 2 25 10 D6.101 S1[2,4,6] 30.05.2020 01.07.2020 NN Phạm Thị Hiển

165 K9.NNA Toán cao cấp 2 II 3 40 10 D7.202 S[3,5] 10.06.2020 14.07.2020 KHCB Lâm Thị Thoa

166 K9.NNA GDTC 2 II 1 0 30 SVĐLH S[3,5] 15.07.2020 30.07.2020 TTVH-TT-QP Phạm Văn Đỏ

167 K9.NNA Kinh tế chính trị Mác - Lênin II 2 25 10 D7.202 S[2,4,6] 01.08.2020 17.08.2020 KHCB Đỗ Thanh Huyền

168 K9.QTDVDL Tiếng Anh thông dụng 2 II 3 30 30 D7.202 S[3,5] 27.04.2020 09.06.2020 NN Đặng Thu Trang

169 K9.QTDVDL Cơ sở văn hóa Việt Nam II 2 25 10 D5.201 S[2,4,6] 04.05.2020 18.05.2020 KTQT Trần Thị Ngoan
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170 K9.QTDVDL Toán cao cấp 2 II 3 40 10 D7.202 S[3,5] 10.06.2020 14.07.2020 KHCB Lâm Thị Thoa

171 K9.QTDVDL GDTC 2 II 1 0 30 SVĐLH S[3,5] 15.07.2020 30.07.2020 TTVH-TT-QP Phạm Văn Đỏ

172 K9.QTDVDL Kinh tế vĩ mô 1 II 3 40 10 D7.202 S2[2,4,6] 22.05.2020 06.07.2020 KTQT Phạm Thị Hƣơng

173 K9.QTDVDL
Lý thuyết xác suất và thống kê 

toán
II 3 40 10 D7.202 S1[2,4,6] 22.05.2020 06.07.2020 KHCB Vũ Thị Thảo 82

174 K9.QTDVDL Marketing căn bản II 3 40 10 D7.202 S[2,4,6] 07.07.2020 29.07.2020 KTQT Lê Thị Nguyệt

175 K9.QTDVDL Kinh tế chính trị Mác - Lênin II 2 25 10 D7.202 S[2,4,6] 01.08.2020 17.08.2020 KHCB Đỗ Thanh Huyền

176 K9.QTKD Tiếng Anh thông dụng 2 II 3 30 30 D7.202 S[3,5] 27.04.2020 09.06.2020 NN Đặng Thu Trang

177 K9.QTKD Toán cao cấp 2 II 3 40 10 D7.202 S[3,5] 10.06.2020 14.07.2020 KHCB Lâm Thị Thoa

178 K9.QTKD GDTC 2 II 1 0 30 SVĐLH S[3,5] 15.07.2020 30.07.2020 TTVH-TT-QP Phạm Văn Đỏ

179 K9.QTKD Kinh tế vĩ mô 1 II 3 40 10 D7.202 S2[2,4,6] 22.05.2020 06.07.2020 KTQT Phạm Thị Hƣơng

180 K9.QTKD
Lý thuyết xác suất và thống kê 

toán
II 3 40 10 D7.202 S1[2,4,6] 22.05.2020 06.07.2020 KHCB Vũ Thị Thảo 82

181 K9.QTKD Marketing căn bản II 3 40 10 D7.202 S[2,4,6] 07.07.2020 29.07.2020 KTQT Lê Thị Nguyệt

182 K9.QTKD Kinh tế chính trị Mác - Lênin II 2 25 10 D7.202 S[2,4,6] 01.08.2020 17.08.2020 KHCB Đỗ Thanh Huyền

183 K9.QTVP Tiếng Anh thông dụng 2 II 3 30 30 D7.202 S[3,5] 27.04.2020 09.06.2020 NN Đặng Thu Trang

184 K9.QTVP Cơ sở văn hóa Việt Nam II 2 25 10 D5.201 S[2,4,6] 04.05.2020 18.05.2020 KTQT Trần Thị Ngoan

185 K9.QTVP Toán cao cấp 2 II 3 40 10 D7.202 S[3,5] 10.06.2020 14.07.2020 KHCB Lâm Thị Thoa

186 K9.QTVP GDTC 2 II 1 0 30 SVĐLH S[3,5] 15.07.2020 30.07.2020 TTVH-TT-QP Phạm Văn Đỏ

187 K9.QTVP Kinh tế vĩ mô 1 II 3 40 10 D7.202 S2[2,4,6] 22.05.2020 06.07.2020 KTQT Phạm Thị Hƣơng
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188 K9.QTVP
Lý thuyết xác suất và thống kê 

toán
II 3 40 10 D7.202 S1[2,4,6] 22.05.2020 06.07.2020 KHCB Vũ Thị Thảo 82

189 K9.QTVP Kinh tế chính trị Mác - Lênin II 2 25 10 D7.202 S[2,4,6] 01.08.2020 17.08.2020 KHCB Đỗ Thanh Huyền

190 K9.TCNH Tiếng Anh thông dụng 2 II 3 30 30 D7.202 S[3,5] 27.04.2020 09.06.2020 NN Đặng Thu Trang

191 K9.TCNH Lý thuyết tài chính - tiền tệ 1 II 3 40 10 D7.301 C[2,4,6] 27.04.2020 20.05.2020 KTTC Phạm Thị Oanh

192 K9.TCNH Toán cao cấp 2 II 3 40 10 D7.202 S[3,5] 10.06.2020 14.07.2020 KHCB Lâm Thị Thoa

193 K9.TCNH GDTC 2 II 1 0 30 SVĐLH S[3,5] 15.07.2020 30.07.2020 TTVH-TT-QP Phạm Văn Đỏ

194 K9.TCNH Kinh tế vĩ mô 1 II 3 40 10 D7.202 S2[2,4,6] 22.05.2020 06.07.2020 KTQT Phạm Thị Hƣơng

195 K9.TCNH
Lý thuyết xác suất và thống kê 

toán
II 3 40 10 D7.202 S1[2,4,6] 22.05.2020 06.07.2020 KHCB Vũ Thị Thảo 82

196 K9.TCNH Marketing căn bản II 2 25 10 D7.202 S[2,4,6] 11.07.2020 20.07.2020 KTQT Vũ Thị Thảo 86

197 K9.TCNH Kinh tế chính trị Mác - Lênin II 2 25 10 D7.202 S[2,4,6] 01.08.2020 17.08.2020 KHCB Đỗ Thanh Huyền

Nơi nhận:                    

- Ban Giám hiệu;   

- Phòng TCNS (01 bản);

- Phòng Đào tạo ĐH & SĐH (03 bản);

- Phòng CTSV (01 bản);

- Phòng ĐBCL-TTr (01 bản) ;    

- Phòng QT (02 bản)

- Phòng HC (Tổ Bảo vệ - 02 bản);

- Các khoa CM; TTVH-TT-QP;  

- GVCN, GV giảng dạy

- Lƣu: VT; ĐT ĐH&SĐH.

<Đã ký>
<Đã ký>

TS. Tăng Thế Toan TS. Vũ Đức Lễ

PHÒNG ĐT ĐH & SĐH

TRƯỞNG PHÒNG
HIỆU TRƯỞNG

Page 11



Page 12



Page 13



Page 14



Page 15



Page 16



Page 17



Page 18



Page 19



Page 20



Page 21



Page 22



Page 23



Page 24



Page 25



Page 26



Page 27



Page 28



Page 29



Page 30



Page 31



Page 32



Page 33



Page 34



Page 35



Page 36



Page 37



Page 38



Page 39



Page 40



Page 41



Page 42



Page 43



Page 44



Page 45



Page 46



Page 47



Page 48


